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DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2030

7,53 %

1,72 ha

0,00 %

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

ĐẤT NÔNG NGHIỆP
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HUYỆN ĐAK PƠ - TỈNH GIA LAI

D

TX. AYUNPA

H. MANG YANGH. IA GRAI

H. IA PA

H. KBANG

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ

TỈNH QUẢNG NGÃI

TỈNH KON TUM

TỈNH BÌNH ĐỊNH

TỈNH PHÚ YÊN

TỈNH ĐĂK LĂK

H. CHƯ PRÔNG

H. PHÚ THIỆN

H. KRÔNG PA

H. CHƯ SÊ

H. CHƯ PƯH

H. ĐỨC CƠ

H. CHƯ PĂH

H. ĐAK ĐOA

H. ĐAK PƠ

H. KÔNG CHRO

 AN KHÊ
TX.

 PLEIKU
TP.

CAM PU CHIA

ĐƠN VỊ XÂY DỰNG

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030

LUC

LUA

HNK

CLN

RSX

RPH

RDD

NTS

NKH

ONT

TSC

DTS

DVH

DYT

DGD

DTT

PNK

MNC

SON

NTD

TIN

TMD

SKC

SKS

SKX

DGT

DTL

DDL

DSH

DKV

DNL  

DBV

DRA

Đất an ninh

LUC

LUA

CLN

RSX

RSN

RPH

RDD ONT

ODT

TSC

CQP

CAN

DTS

DVH

DYT

DGD

DTT

CSD

NTD

DNG

SKK

SKN

TMD

SKC

SKS

DGT

DTL

DDT

DDL

DNL  

DBV

DRA

TON

DKH

HNK

RSN

BẢNG CHÚ DẪN

Đất chưa sử dụng

Đất chuyên trồng lúa nước

Đất trồng lúa

LMU
Đất làm muối

DHT DHT
cấp huyện, cấp xã

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, DHT

LMU

DKGDKGĐất xây dựng khu dự trữ quốc gia DKG

DXH
Đất cơ sở dịch vụ xã hội

Ranh giới khu phát triển công nghiệp

Ranh giới đất khu công nghệ cao

Ranh giới đất khu kinh tế

Ranh giới đất đô thị

Ranh giới khu sản xuất nông nghiệp

Ranh giới khu lâm nghiệp

Ranh giới khu du lịch

đa dạng sinh học

Ranh giới khu bảo tồn thiên nhiên và

Ranh giới khu đô thị

Ranh giới khu thương mại - dịch vụ

khu thương mại - dịch vụ

Ranh giới khu đô thị

Ranh giới khu dân cư nông thôn

phi nông nghiệp nông thôn

Ranh giới khu ở, làng nghề, sản xuất

GIÁM ĐỐCGIÁM ĐỐC CHỦ TỊCHCHỦ TỊCH

Gia Lai, ngày .... tháng ... năm .......Gia Lai, ngày .... tháng ... năm .......

TỈNH GIA LAI

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNGUBND TỈNH GIA LAI ĐƠN VỊ TƯ VẤNUBND HUYỆN ÐAK PƠ

Đak Pơ, ngày .... tháng ... năm ....... Đức Cơ, ngày .... tháng ... năm ........

LUC

Đất rừng sản xuất RSX

Đất nuôi trồng thủy sản NTS

LUA

Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác

CLNĐất trồng cây lâu năm

RDDĐất rừng đặc dụng

Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN

Đất rừng phòng hộ RPH

NKHĐất nông nghiệp khác

ONT

ODT

Đất xây dựng trụ sở của cơ quan TSC

Đất ở tại nông thôn

Đất ở tại đô thị

CQP

CAN

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

Đất xây dựng cơ sở y tế DYT

DVH

Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo

Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

DGD

DTT

Đất quốc phòng

DTSĐất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

Đất SD cho hoạt động khoáng sản

SKC

TMD

SKS

SKX

Đất Giao thông

Đất thủy lợi DTL

DGT

Đất XD cơ sở khoa học và công nghệ

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DKH

DNG

DDT

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Đất thương mại, dịch vụ

Đất SX vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

SKK

SKN

Đất khu công nghiệp

Đất cụm công nghiệp

Đất công trình năng lượng

Đất sinh hoạt cộng đồng

DKV

DSH

DBV

DNL  

Đất danh lam thắng cảnh
DDL

Đất cơ sở tôn giáo

Đất cơ sở tín ngưỡng

Đất NT, NĐ, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

TON

TIN

NTD

SON

Đất phi nông nghiệp khác

MNC

PNK

Đất công trình bưu chính, viễn thông

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

Đất bải thải, xử lý chất thải DRA

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

Đất có mặt nước chuyên dùng

CSD

B. KÝ HIỆU CƠ SỞ ĐỊA LÝ

Ranh giới tỉnh xác định

Ranh giới huyện xác định

Ranh giới xã xác định

Đường quốc lộ

Đường tỉnh lộ

Đường huyện lộ

Đường liên xã

Cầu bê tông

Đình, chùa, đền, miếu

Nhà thờ

Đường bình đồ, độ cao
634,9.

Đường đất nhỏ

Sông, suối, ao, hồ

Cầu treo

Cầu sắt

Cống

UBND tỉnh, huyện, xã

Bưu điện, trạm y tế, trường học

Chợ

Trạm biến thế, đài phát thanh

Sân vận động, sân bay

A. KÝ HIỆU LOẠI ĐẤT

DCK

Liên danh Công ty TNHH MTV Phát Thành Lộc Gia Lai và Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và Đo đạc bản đồ

(Tổng diện tích tự nhiên 50.253,23 ha)

46.469,71 ha

92,47 %

3.781,79 ha

NGUỒN TÀI LIỆU

- Bản đồ kết quả điều tra khảo sát năm 2020.

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.
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HUYỆN KÔNG CHRO

HUYỆN KÔNG CHRO

HUYỆN KBANG

THỊ XÃ AN KHÊ

THÔN 1

THÔN 2

THÔN 5

L÷ §oµn 7

Tr¹i ch¨n nu«i heo

UBND xã

C.ty TNHH T©n Ph¸t §¹t

Th«n An Hoµ

Lµng §ª Ch¬ Gang

Th«n An Quý

Th«n An Phó

C¸nh ®ång c©y me

C«ng §iÒn Trªn

C¸nh ®ång trßn

Tr¹m B¬m

C«ng §iÒn D­íi

Th«n An Phong

Bµu Thuû N«ng

UBND x·

Tr¹m b¬m

UBND x·

Binh ®oµn 38

Th«n T©n HiÖp

Th«n T©n B×nh

Th«n T©n Héi

Th«n T©n LËp

Th«n T©n Tô

Th«n T©n Phong

Th«n T©n Hßa Th«n T©n S¬n
Th«n T©n §Þnh

Th«n T©n §Þnh

Th«n T­ L­¬ng

Qu©n khu 5

UBND x·
Lµng Groi

Lµng Brang §ak KliÕt

Lµng M«ng
 Lµng Bung Tê Sè

 Lµng Bung Tê Sè

Đập Lớn

Đập Giữa

THÔN CHÍ CÔNG

Thôn An Định

S­ ®oµn BB2

UBND x·

THÔN PHÚ HIỆP

C«ng An huyÖn

MiÕu Con Ngùa

Lµng H Ven

Lµng Leng T«

Lµng Gliªk

H§ND - UBND

UBND TT

UBND x·

Lµng Jro D¬ng

Lµng Kruèi Chai

Lµng Kleo Ktu

Lµng §¨k Yang

Lµng Krong Hra

Lµng Jro Ktu

Lµng Hven

Lµng Bung Bang

Lµng Jun

Lµng Kl¡H - M«n
Lµng Kleo Ktu

Th«n 4

Th«n 5

Lµng Kuk K«n

Lµng Bót

Lµng Kuk §ak

UBND x· 

TDP 2

TDP 1

TDP 3

THÔN HIỆP AN
THÔN AN SƠN

THÔN AN THUẬN

TDP 4

Lµng Kl¡H - M«n

Thao tr­êng

LÀNG HWAY

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK
ONT
HNK

CAN
HNK

Nhà LV
Công an xã

RAC
HNK

NTD
HNK

TMD
HNK

DGT
CLN,HNK

Sân bóng

ONT

ONT
ONT

ONT

ONT

HNK

HNK
HNK

HNK

HNK

Tân Yang - Đak Pơ

Dự án năng lượng điện gió 

CAN
DYT

Công an xã
Nhà LV

ONT
HNK

DTT
HNK

thôn Tân Tụ
Sân thể thao

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

Đường nông thôn

DGT
HNK

ONT
HNK

Đường nông thôn

DGT
HNK

Đường nông thôn
DGT
HNK

Cầu Suối Cường

DTT
HNK

thôn Tân Lập
Sân thể thao

ONT

ONT
HNK

MNC
HNK

Hồ thôn 2

DTL
HNK

DTL

Đập cây Si 2

Đập cây Si 1

Đường nông thôn

DGT
HNK

DGT
HNK

Cầu Ngã 3 Long Khánh

DTS
HNK

ONT
HNK

DDT
HNK

Tư Lương
Bia đá Chăm

DTL
HNKTrạm bơm Tư Lương

ONT
HNK

DTT
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

DSH
DTT

DTL
HNK

rau ăn toàn
Khu vực trồng

Đường nông thôn
DGT

TON
CLN

nhà thờ An Sơn
Mở rộng

ONT

ONT

ONTONT

ONT

ONT

CAN

NTD

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

KDC làng Đak Yang

QH nhà LV
Công an xã

công ty cổ phần Tasco

Dự án năng lượng tái tạo 

HNK
NTD

ONT
HNK

ONT
HNK

DCH
CLN

CLN,HNK

CLN
NKH

NKH
CLN,HNK,LUA

SKS
SON

HNK
NKH

HNK
ONT

DRA
HNK

HNK
DTL

ONT

TON

CAN

DGD

CLN

ONT

Chùa Hương Quang

QH nhà LV
Công an xã

ONT
HNK

TMD
DCH

DTL

Hồ thuỷ lợi thôn 1

HNK, LUA

DTL
HNK, SON

Hồ thuỷ lợi suối lạnh

DTL
HNK, CLN

Hồ thuỷ lợi Hway

Khu trồng rau an toàn tập trung

DTL

suối Xung Kích
Ngầm tràn

LUA, SON

DTL
LUA, SON

qua nhà mồ
Ngầm tràn

DTL
LUA, SON

DTL

cầu 27
Ngầm tràn

DTL
LUA, SON

thôn 6 cũ
Ngầm tràn

DKV
NTD

TT dịch vụ NN

TMD

Đồi Thông Hà Tam
Cụm du lịch sinh thái

DKV
HNK

DGT

ONT

ONT

NTD

HNK

HNK

HNK

HNK

Mở rộng đường
vào thao trường

Thao trường huấn luyện

công ty Việt Hàn

Dự án năng lượng tái tạo 

công ty Phong Điện Tây Nguyên

Dự án năng lượng tái tạo 

CAN
HNK

Nhà làm việc CA xã

DGD
HNK

Công viên cây xanh

Chợ xã An Thành 

DCH
HNK

DGD

HNK

Mở rộng nghĩa địa làng Kuk Đak

DTT
HNK

Sân thể thao làng Kuk Đak

Mẫu giáo
Điểm trường 

DGT
HNK

Mở đường giao thông

DRA
HNK

Nhà máy xử lý rác

Sân thể thao thôn 4

NTD
HNK

Mở rộng nghĩa địa làng Kuk Kôn

QH mở đường

DGT
HNK

Dự án cầu dân sinh Lramp
SON
DTL

Dự án cầu dân sinh Lramp

SON
DTL

thủy lợi

 công trình 

Quy hoạch

thủy lợi

 công trình 

Quy hoạch

QH làm ngầm tràn
SON
DTL

DTT
HNK

HNK
NTD

ONT

ONT

ONT

CAN

SKC

ONT

DGT

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

Công an xã

Cụm công nghiệp

ONT

NKH
HNK

DDT
HNK

Di tích hòn đá ông Nhạc

NTD
HNK

DTL

Đập tràn suối Soi Màu

DGT
HNK

HNK
DGT

Thôn An Phong

Đường nội đồng 

DGT
HNK, CLN

Đường đi đoạn từ cầu mới

DGT
HNK, CLN

Đường nội đồng Đê Cho Gang

ONT

ONT

ONT

ONT

CAN

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

QH nhà LV
Công an xã

ONT
HNK

Dự án kết nối GT khu vực Tây Nguyên

ONT
HNK

ONT
HNK
ONT
HNK

Sân thể thao Chí Công
HNK
DTT

HNK

Trạm y tế

DYT
HNK

HNK
DGT

Bến xe huyện

DTS
HNK

ONT
HNK

DTT
HNK

DTT
HNK

DTS

HNK
MNC

Hồ thủy lợi Tà Ly 2

ONT
HNK

Chí Công, An Định
Quy hoạch KDC 

HNK
DGT

QH mở đườngHNK
DGT

T
u
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ế
n
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n
g
 d

â
y
 đ
iệ

n
 2

2
0
k
V

T
u
yế

n
 đ

ư
ờ
n
g
 d

â
y đ
iệ
n
 2

2
0
kV

T
u
yế

n
 đ

ư
ờ
n
g
 d

â
y đ
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n
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2
0
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HNK
DCH

QH Chợ

HNK
ONT

Thôn 2

Khu dân cư

DSH
HNK

DSH
HNK

NTD
HNK

Nghĩa địa chung của xã

Khu chăn nuôi tập trung

NTD
HNK

DGD
HNK

ONT

DTT
HNK

DGD
HNK

DTT
HNK

PNK
HNK

hỗ trợ sản xuất
Trung tâm dịch vụ

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT

Chí Công, An Định
Quy hoạch các khu dân cư

Trung tâm DV nông nghiệp

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

An Thuận
Sân thể thao

ONT
ONT

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT

ONT
LUA

NTD
HNK

DTT
HNK

NKH
HNK

DTT
HNK

DTT
HNK

ONT

HNK
ONT

HNK
ONT

HNK
ONT ONT

ONT

HNK
ONT

ONT

HNK
ONT

HNK
ONT HNK

ONT

HNK
ONT

HNK
ONT

HNK
ONT

ONT

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT

ONT

HNK
ONT

ONT
HNK ONT

HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

làng Bút

Mở rộng nghĩa địa

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

DKV
HNK

ONT
HNK

ONT

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT ONT
HNK

ONT
HNK

ONT

ONT
HNK

ONT

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

CQP
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT

ONT

ONT
CLN,HNK

ONT

ONT

HNK
ONT

HNK
ONT

HNK
ONT

HNK
ONT

HNK
ONT

HNK
ONT

HNK
ONT

ONT

ONT
HNK

ONT
HNK ONT

HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

HNK
ONT

HNK
ONT

HNK
ONT

HNK
ONT

ONT
HNK

ONT
HNKONT

HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

NTD

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK ONT

HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT

ONT

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT
HNKONT

HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

NKH
HNK

ONT
HNK

DGT
HNK

DGT
HNK

ONT
HNK ONT

HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

DGT
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT

ONT

ONT

SKN

DTT
HNK

ONT
HNK

Chợ
DTT

DTT

SKN

ONT
HNK,CLN,MNC

TON

CQP
HNK

Chùa Minh Tạng

Mở rộng trường bắn
Trung đoàn BB 38

công nghệ cao

Khu nông nghiệp 

công ty Việt Hàn

Dự án năng lượng tái tạo 

DTS
HNK

ODT
HNK

ODT
HNK

ODT
HNK

SKC
HNK

ODT
HNK

MNC

DGT
HNK,ODT

HNK
ODT

DGT

ODT

TMD

ODT

ODT

ODT
HNK

TMD
HNK

ODT
HNK

DTT
HNK

ODT
HNK

HNK
DKV

ODT
HNK

TMD
HNK

DTT
HNK

ODT
HNK

cộng
công
Đất

hợp
hỗn
Đất

HNK,LUA

HNK
ODT
CLN
DKV

ODT

DGD
HNK

hợp
hỗn
Đất

hợp
hỗn
Đất

ODT
HNK

ODT
HNK HNK

DKV

DKV
HNKODT

HNK

ODT
HNK

HNK
ODTHNK

ODT

HNK
ODT

HNK
ODT

HNK
ODT

HNK
ODT

HNK
ODT

HNK
ODT

HNK
ODTODT

ODT
HNK

ODT
HNK

ODT
HNK

ODT
HNK

ODT
HNK

ODT

ODT
HNK

ODT
HNK

ODT
HNK

ODT
HNK

ODT
HNK

TSC

TSC
CQP

HNK
DKV

hợp
hỗn
Đất

hợp
hỗn
Đất

DGTDKV

SKC
HNK

SKC
HNK

DKV
HNK

cộng
công
Đất

DKV
HNK

DKV
HNK

DKV
HNK

DKV

Tuyến đường dây 220 KV

cộng
công
Đất

ODT
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

Bến xe

ONT
HNK

Brang Đak Kliếk
Nghĩa địa làng

làng Bung Tờ Số
nghĩa địa
Mở rộng

NTD
CLN

làng Groi

Nghĩa địa

HNK
ONT

HNK
ONT

DGT
HNK

Trạm dừng nghỉ

ONT
HNK

Nghĩa địa xã

thủy lợi

 công trình 

Quy hoạch

ONT

HNK
ONT

ONT

HNK
ONT

HNK
ONT

ONT

HNK
ONT

HNK
ONT

HNK
ONT

ONT

ONTHNK
ONT

HNK
ONT

HNK
ONT

HNK
ONT

HNK
ONT

HNK
ONT

ONT

HNK
ONT

HNK
ONT ONT

HNK
ONT

HNK
ONT

HNK
ONT

HNK
ONT

HNK
ONT

DKV
HNK

HNK
NTD

HNK
NTD

HNK
DTL

CAN
HNK

Hợp tác xã

giai đoạn 2025-2030
nông nghiệp công nghệ cao

Dự kiến chuyên canh

giai đoạn 2021-2025
nông nghiệp công nghệ cao

Dự kiến chuyên canh

HNK,LUA
MNC

HNK,MNC
MNC

làng Hven

Quy hoạch khu dân cư

Quy hoạch khu dân cư

DSH
HNK

Mở rộng DSH thôn 1

Nhà sinh hoạt thôn 2

DGT
HNK

Quy hoạch đường giao thông

Quy hoạch đất giáo dục

HNK
DTL

HNK
DTL

HNK
DTL

DGT
HNK

Mở đường giao thông

DGT
HNK

Bãi đỗ xe

Đất du lịch
Quy hoạch

DDL
HNK

DGT
HNK

DCH
HNK

Chợ xã

xã Phú An

Nghĩa trang

Đập An Phong

DTL
HNK

DGT
HNK

DGT
HNK

DGT
HNK

DGT

DGT
HNK

DGT
HNK

DGT

DGT
HNK

DGT
HNK

DGT
HNK

DTL
HNKTrạm bơm

HNK
DGT

Nâng cấp, mở rộng đường

Mở đường

DTL
HNKHồ thuỷ lợi

DTL
HNK

Lồ Ô
Hồ chứa nước

DTL
HNKHồ thuỷ lợi

Hiệp Phú
Nghĩa địa
Mở rộng

HNK
ONT

ONT

ONT
HNK

DTL
HNK

Hồ thuỷ lợi

Hồ Tầu Dầu
Khu du lịch sinh thái

Quy hoạch

SKS
HNK

Khai thác khoáng sản

SKS

khoáng sản
Khai thác

DCH
NTS

HNK
ONT

HNK
ONT

HNK
ONT

NTD
HNK

Hra

Nghĩa địa

NTD
HNK

ONT
HNK

ONT

MNC
HNK

Hồ chứa nước

MNC
HNK

Hồ chứa nước

MNC
HNK

Hồ chứa nước

MNC
HNK

Hồ chứa nước

MNC
HNK

Hồ chứa nước

NTD
HNK

Nghĩa địa

ONT
HNK

ONT
HNK

MNC
HNK

Hồ chứa nước

NTD
HNK

Kruối Chai
Nghĩa địa

HNK
ONT

HNK
ONT

HNK
ONT

HNK
ONT

An Thành

Dự án Năng lượng điện mặt trời

DNL
HNK,CLN

tập trung

Trồng cây ăn trái

thủ công nghiệp

TT hỗ trợ hạ tầng NN

SON
SKS

SON
SKS

Khai thác cát

SON
SKS

Khai thác cát

SON
SKS

Khai thác cát

LUA
SKS

Khai thác đất sét

HNK
SKS

Khai thác đất sét

SKS
LUA

Khai thác đất sét

SKS
HNK,CLN

SON
SKS

Khai thác cát

Khai thác đất sét

SKS
CLN

HNK
ODT

công nghệ cao
Nông nghiệp

QH công viên cây xanh

TT dịch vụ nông nghiệp

giao thông

QH mở đường

làng Bung Tờ Số
Mở rộng nghĩa địa

Dự án điện gió Ya Hội

Mở rộng nghĩa địa Bung Bang Hven

QH bải rác

 Klăh Môn
Mở rộng hồ thủy lợi

Nghĩa địa làng Klăh Môn

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp

Mở rộng đường TDP 4

Trụ sở Công an

sản xuất nông nghiệp
Xây dựng hồ chứa nước phục vụ

sản xuất nông nghiệp
Xây dựng hồ chứa nước phục vụ

sản xuất nông nghiệp
Xây dựng hồ chứa nước phục vụHNK

NKHHNK
NKH

HNK
NKH

HNK
NKH

HNK
NKH

HNK
NKH

HNK
NKHHNK

NKH

HNK
NKH

HNK
NKH

HNK
NKH

HNK
NKH

HNK
NKH

HNK
NKH

HNK
NKH

HNK
NKH

HNK
NKH

HNK
NKH

HNK
NKHHNK

NKH

DSH

DVH

DKV

DYT

DKV

HNK
DKV

Nhà làm việc

DKV
HNK

DGD
HNK

DSH
HNK

DGD
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

Khai thác đất sét

SKS

SKS

DGT
HNK

SKS
HNKKhai thác đất sét

HNK
SKS

Khai thác đá

SKS

Khai thác đất sét

SKS
HNK

Khai thác đất sét

HNK,LUA,CLN

Nhà sinh hoạt thôn 5

Sân thể thao Hiệp An

thôn Tân Hội
Sân thể thao

HNK,LUA

HNK,LUA

Trạm bơm

thôn 6 cũ
Ngầm tràn

LUA, SON
DTL

xã Tân An

Nhà VH

TT DV hỗ trợ sản xuất

ODT

Chợ

DCH
HNK

HNK
DGT

Chiến Thắng Đak Pơ
Đài tưởng niệm

DDT
HNK,CLN

LUA,HNK
ONT

CLN,HNK,LUA

CLN
HNK,LUA

Đường Vành Đai 2

Đường Vành Đai 2

Đường Vành Đai 2

HNK
CLN

HNK
CLN

HNK
CLN

HNK
CLN

HNK
CLN

Trồng cây ăn trái

Trồng cây ăn trái

Trồng cây ăn trái

Trồng cây ăn trái

DGT

Tuyến đường dọc sông Ba
HNK,CLN,LUA

Bãi rác

Nghĩa địa làng Hway

SKC
HNK

HNK
CAN

DGT

HNK
ONT

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT

ONT
HNK,CLN

ONT
HNK

ONT

ONT

ONT

ONT

HNK,LUA,CLN

HNK,LUA,CLN

HNK,CLN

HNK,CLN,LUA

NKH
HNK,LUA,MNC,CLN

HNK
DRA

Cao tốc Pleiku - Quy Nhơn

Cao tốc Pleiku - Q
uy Nhơn

Cao tốc Pleiku - Quy Nhơn

Cao tốc Pleiku - Quy Nhơn
Làng Ghép

Hồ  thuỷ lợi

HNK,CLN

HNK,CLN

HNK,CLN

HNK,NTS

HNK,CLN

HNK,LUA

HNK,LUA

HNK,LUA

HNK,LUA

HNK,LUA

LUA

HNK,LUA

HNK,LUA

HNK,CLN

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK,LUA

HNK
DCH

HNK,LUA

HNK,CLN

HNK,CLN

HNK,CLN

HNK,CLN,NTS

CLN,HNK

HNK,CLN

HNK,CLN

CLN,HNK

CLN,HNK,NTS

Ngầm tràn

HNK,CLN

HNK,CLN

HNK,CLN

HNK,NKH

HNK,CLN

HNK
ONT

ONT
HNK,LUA

HNK,LUA

HNK.CLN

HNK,CLN

HNK,CLN

HNK,LUA

HNK,LUA

HNK,LUA

HNK,LUA

HNK
ONT

HNK
ONT

HNK
ONT

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK,CLN

HNK,CLN

HNK,LUA

HNK,LUA
HNK,CLN

HNK,CLN

HNK,LUA

HNK,LUA

HNK,LUA

HNK,LUA

HNK,LUA

HNK,LUA

HNK,LUA

HNK,LUA,CLN

HNK,LUA

HNK,LUA

HNK,LUA

HNK,LUA,CLN

HNK,CLN

HNK,CLN HNK,LUA

Hồ Tầu Dầu 2
Tuyến kênh

DTL
HNK,LUA,CLN,ONT

Hồ Tầu Dầu 2
Tuyến kênh

DTL
HNK,LUA,CLN,ONT

Hồ Tầu Dầu 2
Tuyến kênh

DTL
HNK,LUA,CLN,ONT

MNC
LUA

HNK
MNC

HNK
MNC

HNK
MNC

HNK
MNC

HNK
MNC MNC

HNK,LUA

MNC
HNK

MNC
HNK,LUA

MNC
LUA

MNC
HNK,LUA

MNC
HNKHNK

MNC

MNC
HNK,LUA

HNK,LUA
MNC

MNC
HNK

HNK,LUA
MNC

HNK,LUA
MNC

HNK,LUA
MNC

MNC
HNK

HNK
MNC

HNK
MNC

HNK
MNC

HNK
MNC

HNK
MNC

MNC
HNK,LUA

MNC
LUA

HNK
MNC

HNK
MNC

HNK
MNC

HNK
MNC

HNK
MNC

HNK
MNC

HNK
MNC

HNK
MNC HNK

MNC

HNK
MNC

HNK
MNC

HNK
MNC

HNK
MNC

LUA
MNC

MNC
HNK,LUA

MNC
HNK

HNK
MNC

HNK
MNC HNK

MNC

HNK
MNC

HNK
MNC

HNK
MNC

MNC
LUA

MNC
HNK,LUA

Hồ Bến Tuyết
Khu dân cư sinh thái

HNK
ONT

SKC
HNK

Sản xuất gạch không nung

Dự án trồng rừng

Dự án trồng rừng

Dự án trồng rừng

Dự án trồng rừng

Dự án trồng rừng

Dự án trồng rừng

Dự án trồng rừng

Dự án trồng rừng

Dự án trồng rừng

Dự án trồng rừng

Dự án trồng rừng
Dự án trồng rừng

Dự án trồng rừng

Dự án trồng rừng

Dự án trồng rừng

Dự án trồng rừng

Dự án trồng rừng

Dự án trồng rừng

Dự án trồng rừng

Trang trại chăn nuôi heo

Khai thác cát

Trang trại chăn nuôi

Trang trại chăn nuôi

đất nông nghiệp khác

Mỏ cát xây dựng

SKC
HNK

SKC
HNK

HNK,LUA,NTS,CLN

Sản xuất phi nông nghiệp

TDP 3
khu dân cư
Quy hoạch

Nguyễn Tất Thành
khu dân cư
Quy hoạch

TDP 4
khu dân cư
Quy hoạch

làng Gliek
khu dân cư
Quy hoạch
ODT
HNK

HNK
ODT

bàn giao lại địa phương
TT Giống vật nuôi

bàn giao lại địa phương
TT Giống vật nuôi

bàn giao lại địa phương
TT Giống vật nuôi

Bãi rác xã

Chợ, bến xe chuyên doanh rau

SKX

SKX

SKX

SKX

SKX

SKX

SKX SKX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX
RSX

RSX

RSX

RSX

RSX
RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX
RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX
RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

Đất sản xuất kinh doanh

An Thành - Đak Pơ
Cụm Công nghiệp

Trạm cấp nước sạch
CLN
DTS

HNK
ONT

HNK
ONT

HNK
ONT

HNK
ONT

HNK
ONT

HNK
ONT

HNK
ONT

HNK
ONT

Đất dự phòng

HNK
DGD

HNK
ONT

HNK
ONT

HNK
ODT

CQP

CLN

NTS

CLN

RPH

LUC

HNK

CLN

LUA

RSX

NTS

CLN

HNK

CLN

LUA

NTS

HNK

HNK

LUC

RSX

CLN

LUC

LUA

CLN

MNC

CLN

CLN

HNK

NTS

RSN

RSN

DSH

RPH

HNK

DCH

LUA

CLN

CLN

HNK

RSX

HNK

TIN

TMD

HNK

CLN

MNC

RSX

LUA

RSX

HNK

DBV

RPH

HNK

CLN

CLN

CLN

CLN LUA CLN
LUA

HNK

MNC

RSN RSN

HNK

RSN

ONT

CLN

RSX

HNK

LUA

CLN

HNK

SKX

RSX

HNK

HNK

RSN

CLN

HNK

RSX

RSX CLN

CLN

MNC

LUA

CLN

RSX

NTD

HNK

LUA

CLN

RSN

RSX

LUA

MNC

HNK

DGD

LUC

CLN

DSH

RSN

HNK

HNK

RSN

HNK

DGD

RSX

NTD

MNC

RSN

HNK

HNK

RPH

CLN

HNK

RSN

NTS

LUA

NTS

DSH

LUA

HNK

NTS

LUA

HNK

CLN

LUA

LUA
LUA

HNK

CLN

HNK

HNK

HNK

CLN

CLN

LUA

CLN

CLN

RSX

NTD

RSX

HNK

LUC

MNC

LUA

LUA

RSX

CLN

RSX
RSX

MNC

HNK

HNK

CLN

CLN

CLN

CLN

RSX

RSN

CLN

LUA

HNK

LUA

RSN

ODT

LUA
HNK

DGD

ONT

HNK

RPH

DTT

RSX

LUA

RSX

CLN

CLN

HNK

TMD

RSX

HNK

TSC DYT

HNK

LUA

CLN

DSH

HNK

NTD

RSX

RSX

HNK

HNK

CLN

DTT

RSX

CLN

HNK

NTS

HNK

LUA

LUA

HNK

LUA

CLN

CLN

HNK

RSX

RSN RSN

LUC

LUA

CLN

CLN

NTD

HNK

LUA

HNK

HNK

CLN

RSN

LUA

CLN

HNK LUA

HNK

CLN

DGD

CLN

TMD

RSX

RSX

HNK
LUA

LUA

HNK

RSX

HNK

LUA

HNK

NTS

HNK

HNK

LUA

HNK

LUA

DCH

MNC

LUA

LUA

HNK

HNK

HNK

TON

RSN

RSX

MNC

MNC

RSX

NTS

NTD

CLN

HNK

HNK

NTS

RSX

MNC

HNK

CLN

NTD

HNK HNK

HNK

LUA

HNK

CLN

CLN

HNK

CLN

HNK

MNC

TMD

LUA

HNK

RSX

HNK

CLN CLN

CLN

LUA

RSX

DTS

CLN

HNK

RSX

NTD

CLN

NTD

CLN

CLN

NTS

CLN

CLN

CLN

HNK

HNK

CLN

HNK

LUC

SKX

CLN

LUA

HNK

CLN

CLN

CLN
CLN

LUC

NTD

LUA

RSX

HNK

NTD

NTS

HNK

HNK

RSX

CLN

CLN LUA

HNK

DGD

HNK

DTT

RSX

NTS

LUA

HNK

HNK

DBV

HNK

DSH

DGD

NTS

CLN

RPH

DGD

LUA

NTS

LUC

HNK

DYT

HNK

HNK

RSX

HNK

HNK

RSN

TIN

RSX

DSH

CLN

RSX

RSX

CLN

DTT

MNC

TSC

CLN

DTT

CLN

CLN

HNK

LUC

DSH

RSX RSX

MNC

CLN

CLN

HNK

NTD

HNK LUA

LUA

LUC

CLN

HNK

HNK

HNK

LUA

HNK

LUC

CLN

CLN

CLN

DTT

DSH

NTS

LUA

HNK

RSX

LUA

RSX

TSC

LUA

CLN

CLN

DGD

TIN

CQP

CLN

ODT

HNK

RSX

DGD

DSH

LUA

RSN

HNK

HNK

LUC

LUA

HNK

LUA

NTS

HNK

CLN

HNK

HNK

HNK

NTD

LUA

TMD

HNK

LUA

LUC

HNK

DGD

DTT

CLN

TSC

LUC

DSH

DVH

HNK

DSH

NTS

DGD
DTS

NTS

HNK

RSX

MNC

NTS

RSX

RSX

HNK

HNK

LUA

MNC

HNK

HNK

NTS

HNK

LUA

HNK

RSX

DSH

DTS
DGD

CLN

DGD

LUC

HNK

DSH

LUC

ODT

NTS

CLN

CLN

RSN

ODT

TON

HNK

TSC

RSX

DTT

HNK

CQP

DVH

RSX

HNK

HNK

CLN

DGD

LUC

SKX

ODTRSN DGD

HNK

HNK

DGD

DSH

HNK

DGD

CLN

DYT

NTS

RSX

LUA

HNK

DGD

CLN

CLN

CLN

HNK
DSH

CLN

RSX

HNK CLN

HNK

RSN

RSX

RSN

HNK

LUA

LUC

RSX

LUA

HNK

RSX

LUA

LUA
CLN

CLN

TSC

DBV

LUA

HNK

HNK

CLN

MNC

CLN

DTT
DYT

HNK

CLN

LUC

HNK

LUC

LUA

DBV

RSX

HNK

RSN

LUA

DTS

CQP

DGD HNK

HNK

DSH

DSH

RSN

DGD

DTT

DYT

LUA

HNK

NTS

TSC

LUA

HNK

HNK

HNK
CLN

CLN

HNK

DTS

LUA

CLN

ODT

CLN

HNK

RSX

NTS

RSX

DVH

LUA

LUC LUA

HNK

CLN

CLN

RSN

LUA

CLN

CLN

HNK

CLN

HNK

CLN

LUC

NTS

HNK

CLN

CLN

LUC

CLN

DGD

CLN

HNK

CLN

RSX

MNC

CLN

RSX

NTS

NTS

HNK

LUA

HNK

NTS

CLN

HNK

RSX

DKV

HNK

NTS

ODT

CLN

DTS

LUA

ODT

DSH

MNC

DTT

CLN

HNK

NTS

DYT

CLN
LUC

LUA

MNC

LUC

LUC

DSH

LUA

CLN

HNK

MNC

LUA

LUA

NTD

RSX

NTS

LUA

TMD

RSX

LUA

RSN

HNK

DTS

RSX

RSX

RSX

HNK

RSX

LUC

HNK

LUA

RSX

HNK

LUA

LUA

CLN

HNK

CLN

TMD

LUA

RSX

DGD

TSC

DSH

DBV

RPH

LUA

ODT

NTS

CLN

HNK

LUA

DCH

LUA

CLN

NTS

CLN

RSX

TMD

MNC

HNK

HNK

RSX

NTS

MNC

DGD

HNK

ONT

NTD

HNK

LUA

DGD

DSH

SKX

NTD

CLN

LUA

HNK

DGD

HNK

RSX

LUA

DSH

HNK

LUA

TSC

NTD

CLN

RSN

DTT

HNK

NTD

HNK

NTS

LUC

DYT

LUC

NTD

ODT

LUC

HNK

LUA

LUC

HNK

HNK

NTS

HNK

NTS

HNK

HNK

LUC

HNK

DSH

HNK

LUA

LUA

HNK

HNK

HNK

HNK

CLN

TSC

CLN

TMD

LUA

CLN CANRSX

RSX

HNK

TSC

CLN

RSX

RPH

RSX

TMD

HNK

HNK

CLN

HNK

NTS

CLN

CLN

CLN

HNK

HNK

CLN

CLN

CLN

RSN

CLN

LUC

HNK

CLN CLN

RSN

NTD

NTS

RSX

LUA

LUA

CLN

HNK

HNK

LUA

LUC

CLN

HNK

RSN

HNK

RSX

DVH

HNK

RSX

CLN NTS

HNK

HNK

TMD

CLN

HNK

LUA

NTS DTT

LUA

LUA

RSX

DGD

CLN

HNK

DSH

HNK
HNK

RSX

CLN RSX

HNK

LUA

HNK

CLN

LUA

HNK
HNK

RSX

HNK

HNK

TIN

LUA CLN

RSN

NTS

HNK

LUA

NTD

LUA

LUA

NTS

CLN

LUC

CLN

RSX

CLN

LUA
ONT

CLN

LUA

CLN

RSX

RSX

DSH

HNK

NTD

CLN

DSH

LUC

DGD

DTT

HNK

SKX

CLN

LUC

LUA

HNK

LUC

HNK

CLN

RSX

LUA

HNK

LUA

CLN

CQP

MNC

RSX

DSH

HNK

HNK

CLN

CLN

RSX

HNK

RPH

LUC

RPH

RPH

HNK

CLN

RPH

TIN

HNK
LUC

HNK

LUC

TIN

LUA

DGD

LUA

DSH

MNC

CLN

LUA

HNK

HNK

LUA

CLN

LUC

CLN

HNK

HNKRSX

HNK

DGD

ONT

CLNRSN

HNK

DSH

CLN

LUC CLN

RSX

HNK

CLN

RSX

DGD

HNK

LUA

HNK

HNK

LUC

HNK

LUC

NTS DGD

NTD

HNK

HNK

HNK

HNK

RSN

LUA

RSX

TSC

ONT

CLN

CQP

MNC

CLN

HNK

RPH

HNK

CLN

TMD

LUA

HNK

LUC

CLN

LUA

HNK

MNC

NTS

NTS

RSX

ODT

CLN

CLN

LUC

LUA

HNK

LUA

CLN

HNK

DSH

CLN

RSX

CLN

HNK

CLN

NTD

CLN

LUC

CLN

LUC LUC

HNK

HNK

CLN

HNK

HNK

NTS

CLN

CLN

LUA

NTS

NTD

HNK

LUC

CLN

LUA

CLN

RSX

CLN LUC

RSN

RSX

LUC

LUA

LUC

LUA

LUA

HNK

NTS

HNK

CLN HNK

LUC

LUA

ONT

HNK

LUA

CLN

HNK

HNK

HNK

CLN

LUA

CLN

NTS

HNK

DTT

RSX

NTS

HNK
NTD

DTT

LUC

CLN

DSH

LUC

CLN

HNK

DGD

CLN

DTT TSC

LUC

HNK

LUC

RSX

LUA

HNK

LUA

NTS

LUC

LUA

HNK

HNK

HNK

LUA

MNC

HNK

TON

HNK HNK

DSH

CLN

LUA

DSH

LUA

DTT

HNK

RSN

NTS

NTS

LUC

CLN

LUA

NTD

RSX

RSX

LUA

CLN

NTS

CLN

CLN

CLN

RSX

HNK

CLN

LUA

HNK

RSX

DSH

HNK

DTT

RSN

HNK

HNK

DGD

NTS

RSN

CLN

HNK

LUA

LUC
CLN

RSX
CLN

LUA

LUA

TIN

HNK

HNK

HNK

LUA

LUC

NTD

NTS

RSX

LUA

RSN

LUA

LUA

LUA

LUA

HNK

NTS

TIN

LUA

NTS

NTD

RSX
CLN

HNK

LUC

LUA

HNK

CLN

LUC

CLN

DSH

HNK

HNK

LUC

LUA

HNK

HNK
CLN

HNK

CLN

HNK

LUA

DSH

LUC

HNK

LUC

LUC

HNK

LUA

HNK

HNK

HNK

LUA

RSX

LUA

LUA

RSN

LUA

HNK

LUA

LUA

HNK

LUA

HNK

LUC

LUA

HNK

CLN

HNK

LUA

LUC
HNK

HNK

CLN

DTT
LUA

NTD

CLN

LUC

LUA

RSN

HNK

CLN

HNK

MNC

SKX

CLN

LUA

CLN

CLN

TMD

HNK LUA

LUA

LUC

HNK

HNK

MNC

RSN

HNK

DGD
DSH

CLN

CLN

RSX

CLN

HNK

LUA

CLN

CLN

HNK

HNK

RSX

CLN

CLN

LUA

LUA

NTD

CLN

LUA

HNK

DTT

LUA

HNK

LUA

CLN

CLN

RSX

CLN

HNK

RSN

DGD

LUA

HNK

HNK

LUA

RSX

HNK

HNK
RSN

DRA

MNC

RSX

LUA

NTS

CLN

HNK

CLN

LUA

LUC

HNK

LUC

RSX

NTS

LUA

HNK

HNK

CLN

MNC

CLN

HNK

HNK

DSH

CLN

HNK

NTS LUA

MNC

LUA

CLN
LUA

MNC

LUA

RSX

NTS

HNK

CQP

CLN

DGD

LUA

LUC

DSH

HNK

NTS

HNK

LUA

HNK
LUC

LUA

RSN

CLN

HNK

HNK

HNK

HNK

LUA

CLN

LUA

RSX

NTS

CLN

HNK

CLN

HNK

MNC

CLN

LUA

DGD

RSX

CLN

LUA

LUC

RSX

HNK

NTD

HNK

HNK

RSX

LUA

CLN

HNK

CLN

CLN

HNK
LUA

CLN

CLN

HNK

HNK HNK

HNK

MNC

CLN

HNK

HNK

HNK

NTS

RSX

CLN

RSN

CLN

CLN

RSN

CLN

LUA

LUC

CLN

DSH

HNK
HNK

HNK

LUA

CLN

HNK

LUA

HNK

CLN

CLN

LUC

CLN

CLN

LUC

HNK

HNK

NTS

DSH

LUA
CLN

CLN

CLN

HNK

RSX

CLN

NTS

LUA

NTS

HNK

CLN

NTS

LUA

DSH

CLN

LUA
NTS

NTD

CLN

TON

RSX

RSX

HNK

LUA

HNK

HNK

RSX

HNK

DGD DTT

HNK

CLN

HNK
LUC

HNK

LUA

DSH

LUA

CLN
CLN

RSX

HNK

RSN

NTS

MNC

HNK

CLN

LUA

DTT

CLN

CLN

RSX

CLN

CLN

CLN NTS

LUA

LUA

LUA

LUA

RSX

RSX

LUA

LUC

RSX

RSX

RSX

LUA

HNK

HNK

CLN

HNK
LUA

LUA

HNK

HNK

CLN

HNK

HNK

CLN

HNK

CLN

SKX

CLN

HNK

RSX

CLN

HNK

LUA

LUA

RSX

LUC

RSX

CLN

LUA CLN

HNK

CLN

DSH

CLN

HNK

DTT

HNK

HNK LUA

HNK

HNK

CLN

HNK

CLN

HNK

CLN HNK

CLN

NTS

HNK

RSX

TIN

NTD

CLN

LUA

LUA
LUC

NTD

RSN

RSX

HNK

RSX

RSX

CLN

HNK

LUA

RSN

CLN
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